	TRƯỜNG THPT CHUYÊN
LÊ HỒNG PHONG


	ĐỀ THI THỬ LẦN 2
KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015

Môn thi: ĐỊA LÍ

Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)


Câu I.(2,0 điểm)
1. Trình bày đặc điểm thiên nhiên phần lãnh thổ phía Bắc nước ta.
2. Cho bảng số liệu sau về “số dân và tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta qua một số năm”
	Năm
	1960
	1970
	1979
	1989
	1999
	2011

	Số dân (triệu người)
	30,2
	41,1
	52,7
	64,4
	76,6
	87,8

	Tăng tự nhiên (%)
	3,9
	3,4
	2,5
	2,2
	1,5
	1,0


Từ bảng số liệu trên, hãy nhận xét về tình hình tăng dân số của nước ta trong giai đoạn từ 1960 - 2011. Tại sao tốc độ tăng dân số đã giảm nhưng nguồn lao động nước ta vẫn còn tăng nhanh.
Câu II.(3,0 điểm)
1. Trình bày đặc điểm ngành công nghiệp khai thác nguyên, nhiên liệu ở nước ta. Tại sao những năm gần đây, nhiệt điện (từ khí, than) chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu sản lượng điện của cả nước?

2. Trình bày vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải biển ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.
Câu III.(2,0 điểm)
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:

1. Kể tên các khu kinh tế ven biển của vùng Bắc Trung Bộ. Hãy nêu các tuyến đường chạy theo hướng Đông – Tây và ý nghĩa của chúng đối với việc phát triển kinh tế của Bắc Trung Bộ.
2. Nhận xét về cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu và thị trường xuất nhập khẩu chủ yếu ở nước ta năm 2007
Câu IV.(3,0 điểm) Cho bảng số liệu:

Diện tích gieo trồng  một số cây công nghiệp lâu năm của cả nước, Trung du miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên năm 2010

(Đơn vị: 1000 ha)

	Cây trồng
	Cả nước
	Trung du miền núi Bắc Bộ
	Tây Nguyên

	Cây công nghiệp lâu năm
	2010,5
	119,0
	820,1

	Cà phê
	554,8
	6,7
	491,5

	

Chè
	129,9
	94,1
	25,0

	Cao su
	748,7
	17,0
	180,9

	Cây khác
	577,1
	1,2
	122,7


1. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện quy mô và cơ cấu diện tích cây công nghiệp lâu năm của cả nước, Trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên năm 2010
2. Cho biết sự giống nhau và khác nhau về sản xuất cây công nghiệp lâu năm giữa Trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên. Giải thích sự khác nhau đó.
-------HẾT-------

- Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) trong làm bài thi.

- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

	TRƯỜNG THPT CHUYÊN
LÊ HỒNG PHONG
	HƯỚNG DẪNCHẤM ĐỀ THI THỬ LẦN 1
KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015

Môn thi: ĐỊA LÍ


A. HƯỚNG DẪN CHUNG
1. Nắm vững yêu cầu của Hướng dẫn chấm thi để đánh giá bài làm của thí sinh, cần linh hoạt trong quá trình chấm, khuyến khích những bài làm có nội dung sáng tạo. 

2. Việc chi tiết hoá điểm số (nếu có) so với biểu điểm phải đảm bảo không sai lệch với hướng dẫn chấm. 

B. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	I

(2,0 điểm)
	1
	Đặc điểm thiên nhiên phần lãnh thổ phía Bắc
	1,0

	
	
	- Vị trí nằm từ dãy Bạch Mã trở ra Bắc 

- Đặc điểm khí hậu:

- Đặc điểm sinh vật cảnh quan:
	0,25
0,25

0,25

	
	2
	Dân số
	1,0

	
	
	Nhận xét 

Quy mô dân số của nước ta đông, tăng mạnh và liên tục qua các năm, số dân tăng thêm trung bình năm lớn:

(dẫn chứng tăng ? lần, trung bình năm tăng ?)

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của nước ta cao và giảm mạnh qua các năm chứng tỏ dân số nước ta tăng chậm dần (dẫn chứng)

- Tình hình tăng dân số khác nhau qua các thời kì (d/c)
	0,25

0,25

0,25

	
	
	* Giải thích:

- Vì sự gia tăng nguồn lao động hiện nay là hệ quả của sự gia tăng dân số nhanh những năm trước đó…
	0,25

	II

(3,0 điể)
	1
	Trình bày đặc điểm ngành công nghiệp khai thác nguyên nhiên liệu ở nước ta.
	1,5

	
	
	- Ngành Cn khai thác nguyên nhiên liệu nước ta gồm có ngành công nghiệp khai thác than và khai thác dầu, khí.
	

	
	
	*. Ngành CN khai thác than
- Tiềm năng: nước ta có trữ lượng than lớn. Đặc biệt trữ lượng than đá lớn (3,5 tỉ tấn), chất lượng cao hàng đầu ĐNA tập trung chủ yếu ở QN. Ngoài ra còn có than mỡ ở Thái nguyên, than nâu (trữ lượng khoảng 10 tỉ tấn ở ĐBSH, than bùn ở ĐBSCL).

- Tình hình phát triển:

+ Ngành khai thác than phát triển từ thời Pháp thuộc.

+ Sản lượng than liên tục tăng (dc atlat). Do nhu cầu của thị trường lớn và việc áp dụng tiến bộ khoa học, kĩ thuật tiên tiến trong khai thác.

+ Chủ yếu khai thác băng phương pháp hầm lò, lộ thiên

+ Sản lượng than khai thác chủ yếu là nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện ở phía Bắc…, xuất khẩu

- Phân bố: phát triển mạnh nhất ở tỉnh QN
	0,25
0,25

	
	
	*. Ngành công nghiệp khai thác dầu khí 
- Tiềm năng: nước ta có trữ lượng dầu mỏ, khí đối lớn (khoảng vài tỉ tấn dầu và hàng trăm tỉ m3 khí) tập trung ở vùng thềm lục địa trong các bể trâm tích (dc). Đặc biệt bể trầm tích có trữ lượng lớn đã và đang khai thác là bể Cửu Long và Nam côn Sơn.

- Tình hình

+ Là ngành CN mới bắt đầu khai thác từ năm 1986.

+ Sản lượng dầu khai thác nhìn chung tăng lên, song cũng có sự biến động (dc atlat) do sự biến động của thị trường và khó khăn trong khai thác.

+ Các mỏ dầu và khí đã và đang khai thác (dc)
+ Ngoài việc khai thác dầu, ngành công nghiệp lọc hóa dầu DQ cũng phát triển với công suất 6,5 triệu tấn/năm. Khí tự nhiên cũng đang được khai thác và dùng làm nguyên, nhiên liệu cho việc sản xuất điện, đạm của nhà máy tuốc bin khí Phú Mĩ

- Phân bố: phát triển mạnh ở vùng ĐNB, vùng thềm lục địa phía Nam

*. Giải thích: Nhiệt điện chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu nguồn điện nước ta vì


+ Sử dụng khí thiên nhiên cho nhiệt điện, phát triển mạnh điện tuốc bin khí. 1 số nhà máy điện khí công suất lớn được đưa vào hoạt động (Phú Mỹ, Bà Rịa, Cà Mau...)


+ Các nhà máy điện chạy bằng than được xây mới hoặc mở rộng (Phả Lại, Uông Bí,...)
	0,25
0,25

0,5

	
	2
	Việc phát triển ngành giao thông vận tải biển của DHNTB
	1,5

	
	
	- Tiềm năng:

+ Bờ biển dài, bị chia cắt mạnh tạo thuận lợi xây dựng cảng…

+ Nằm gần các tuyến đường hàng hải quốc gia và quốc tế trong biển Đông…

- Hiện trạng:

+ Có nhiều cảng tổng hợp lớn do trung ương quản lý như Đà Nẵng, Quy NHơn, Nha Trang…

+ Tại vịnh Vân Phong đang xây dựng cảng và đây sẽ là cảng trung chuyển quốc tế lớn nhất nước ta. Có nhiều tuyến đường biển trong nước (kể tên), các tuyến đường biển quốc tế (kể tên)

- Ý nghĩa: Tạo thế mở cửa hơn nữa cho vùng, giúp thu hút đầu tư, hình thành các khu kinh tế cảng biển

- Giải pháp: Nâng cấp, hiện đại hoá các cảng biển, xây dựng cảng nước sâu…
	0,5
0,5

0,25

0,25

	III

(2,0 điểm)


	1
2
	Kể tên các khu kinh tế ven biển của vùng Bắc Trung Bộ. Hãy nêu các tuyến đường chạy theo hướng Đông – Tây và ý nghĩa của chúng đối với việc phát triển kinh tế của Bắc Trung Bộ.
	2,0

	
	
	*. Các khu kinh tế ven biển của BTB (5 khu): Nghi Sơn (TH), Đông Nam Nghẹ An (NA), Vũng Áng (HT), Hòn La (QB), Chân mây – Lăng Cô (TTH)

*. Các tuyến đường Đông – Tây và ý nghĩa của chúng

- CÁc quốc lộ 7,8,9

- Ý nghĩa: Các quốc lộ này tạo lên mối giao lưu kinh tế - xã hội giữa BTB với Lào, điều kiện phát triển các cửa khẩu, tăng cường giao lưu với các nước láng giêng như Lao Bảo. Tạo mối giao lưu kinh tế khu vực phía Tây và phía Đông của vùng, đây là cửa ngõ thông ra biển của Lào.
	1,0

0,5

0,5

	
	
	Cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu và thị trường xuất nhập khẩu chủ yếu ở nước ta năm 2007
	1,0

	
	
	*Về cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2007

- Cơ cấu hàng xuất khẩu: Chiếm tỉ trọng cao nhất là hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp (dc), tiếp đến là tỉ trọng hàng công nghiệp nặng và khoáng sản (dc)……

- Cơ cấu hàng nhập khẩu (tương tự)

* Về thị trường xuất nhập chủ yếu

- Thị trường xuất khẩu chủ yếu : Hoa Kì, Nhật Bản, EU…

- Thị trường nhập khẩu chủ yếu: Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Xingapo 
	0,25

0,25

0,25

0,25

	IV

(3,0 điểm)
	1
	1, Vẽ viểu đồ
	1,5

	
	
	* Xử lí số liệu
	0,25

	
	
	*. Tính bán kính
	0,25

	
	
	*. Vẽ 03 biểu đồ tròn theo bán kính và số liệu đã xử lí với đầy đủ các tiêu chí của biểu đồ
	1,0

	
	2


	Nhận xét và giải thích
	

	
	
	*. Giống nhau:

- Cả hai vùng đều có diện tích trồng cây công nghiepj lâu năm lớn so với cả nước (dc)

- Cả hai vùng đều có các cây công nghiệp lâu năm đa dạng (trồng chè, cà phê, cao su và các cây khác)
	0,25

	
	
	*. Khác

- Tây Nguyên có diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm lớn hơn TDMNBB (dc)

- Tây Nguyên trồng nhiều loại cây công nghiệp lâu năm có diện tích lớn hơn TDMNBB (dc: cà phê, cao su, cây khác … số liệu dc). TDMNBB có diện tích trồng chè lớn lớn TN

- Cây trồng có diện tích lớn nhất của TN là cà phê, còn TDMNBB là cây chè.

*. Nguyên nhân

- Giống nhau: cả hai vùng đều có những thế mạnh nhất định để trồng cây công nghiệp lâu năm như đất, khí hậu, nước….

- Khác nhau: do điều kiện sinh thái nông nghiệp của hai vùng khác nhau

+ Tây Nguyên: địa hình cao nguyên xếp tầng với bề mặt rộng, đất đỏ bad an phân bố tập trung,  khí hậu cận xích đạo gió mùa với mùa mưa và mùa khô sâu sắc, trên các cao nguyên cao khí hậu mát mẻ, ít chịu ảnh hưởng của bão->  cơ cấu cây trồng đa dạng…

+ Trung du miền núi Bắc Bộ: địa hình đồi núi bị chia cắt mạnh, khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có một mùa đông lạnh, lại chịu ảnh hưởng của độ cao địa hình nên khí hậu mang tính chất cận nhiệt, đất…
	0,25
0,25

0,25
0,5

	Câu I + II + III + IV = 10,0 điểm


------HẾT------
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